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      VÀ GHI CHÉP

	I. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX.

- Giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành ……………….và ……… ……Ấn Độ. Từ đó, Ấn Độ trở thành ………….quan trọng nhất của Anh, phải cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

- Kinh tế:  Ra sức vơ vét, lương thực, nguyên liệu và bóc lột nhân công.

( khiến đời sống nhân dân Ấn Độ khốn khổ (26 triệu người chết đói)

- Chính trị - xã hội: 

+ Chính phủ Anh cai trị …………….với những thủ đoạn chủ yếu như: 

· Chia để trị, mua chuộc thế lực phong kiến bản xứ làm tay sai.  

· Khơi sâu thù hằn dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội.

( Hậu quả: Kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân cực khổ. Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và chính quyền thực dân Anh ngày càng sâu sắc …

II. Cuộc khởi nghĩa Cipayes (1857 – 1859).  (Không dạy).

- Nguyên nhân:

+ Do sự xâm lược, ách thống trị tàn bạo của thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ.

+ Binh lính Cipayes bị bạc đãi, tín ngưỡng bị xúc phạm.

- Diễn biến:

+ Ngày 10/5/1857: khởi nghĩa bùng nổ ở Meerut. Sau đó, lan rộng khắp miền Bắc và  miền Trung Ấn Độ, kéo dài 2 năm.

+ Lực lượng tham gia là binh lính & nông dân

- Kết quả: KN bị đàn áp & thất bại.

- Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ

III. Đảng Quốc đại và phong trào giải phóng dân tộc (1885 – 1908).

    1. Đảng Quốc Đại ra đời và phân hóa

- Từ giữa thế kỉ XIX, tư sản và trí thức Ấn Độ đóng trò quan trọng trong xã hội. Họ muốn tự do phát triển …………..và tham gia …………….nhưng bị thực dân Anh kìm hãm .

- Cuối 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (Đảng Quốc Đại), chính đảng của giai cấp ……  Ấn Độ được thành lập, đưa giai cấp tư sản  Ấn Độ  bước lên vũ đài chính trị.

- Từ 1885 – 1905, Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh theo phương pháp…………, đòi cải cách. 

- Từ 1905, trong nội bộ Đảng Quốc đại hình thành phái dân chủ cấp tiến do Tilak đứng đầu, chủ trương đấu tranh …………….lật đổ ách thống trị cuả Anh.

2. Cao trào 1905 – 1908:





- 7/ 1905, thực dân Anh ban hành Đạo luật chia đôi xứ  Bengal (Bengan) theo tôn giáo, đã làm bùng lên phong trào đấu tranh trong cả nước, đặc biệt ở Bombay, Cancutta.

- 6/ 1908, Tilak bị bắt và bị kết án 6 năm tù, thổi bùng lên một cao trào đấu tranh mới: Công nhân ở Bom bay tiến hành tổng bãi công và khởi nghĩa vũ trang. Nhân dân ở các thành phố khác cũng hưởng ứng. 

- Kết quả: Anh phải thu hồi Đạo luật chia đôi xứ  Bengal.

- Tính chất: Cao trào 1905 – 1908, do giai cấp tư sản lãnh đạo mang đậm ý thức dân tộc.
- Ý nghĩa: 

+ Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất, 

+ Đánh dấu sự ……………….của nhân dân Ấn Độ, hòa chung vào phong trào dân tộc và dân chủ ở châu Á. 

+ Lần đầu tiên công nhân tham gia phong trào giải phóng dân tộc.

- Bài học kinh nghiệm: cao trào không thành công vì chính sách chia rẽ của Anh và sự phân hóa trong Đảng Quốc đại.
	



* TRẮC NGHIỆM.

 Em hãy chọn đáp án đúng  vào bảng sau

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 

	Đáp án 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Tại sao nạn đói liên tiếp xảy ra ở Ấn Độ trong những năm cuối thế kỉ XIX ?

A. Ấn Độ bị hạn hán trong nhiều năm liền.

B. Lương thực của Ấn Độ bị vơ vét đưa về Anh. 

C. Thuế nông nghiệp cao nên nông dân ngừng trồng lúa.

D. Chính sách bế quan tỏa cảng làm Ấn Độ không nhập khẩu được lúa gạo.

Câu 2.Thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ nhằm mục đích 

A. khai hóa dân Ấn Độ.                                                        

B. thành lập căn cứ quân sự.

C. vơ vét lương thực, nguyên liệu, bóc lột nhân công.         

D. mở mang công nghiệp cho Ấn Độ.

Câu 3. Giai cấp nào đã lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ vào nửa cuối thế kỉ XIX?

A. Nông dân.

      B. Công nhân.                  C. Tư sản. 

         D. Quý tộc.

Câu 4. Giữa thế kỉ XIX, ý nào sau đây không phải là đặc điểm của tư sản Ấn Độ?

A. Ủng hộ vô điều kiện chính quyền thực dân Anh. 

B. Dần dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

C. Làm chủ nhiều xí nghiệp dệt ở các thành phố lớn.

D. Đòi tự do phát triển kinh tế và được tham gia chính quyền.
Câu 5. Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ tên là 

A. Đảng Quốc xã.
B. Đảng Quốc dân.

C. Đảng Xã hội chủ nghĩa Ấn Độ.
D. Đảng Quốc đại. 

Câu 6. Tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị từ sau sự kiện 

A. Tilak bị bắt.                                            B. Anh ban hành đạo luật chia cắt xứ Bengal.

C. Đảng Quốc Đại được thành lập.            D. Thực dân Anh xâm lược Ấn Độ.

Câu 7. Trong thời gian từ năm 1885 đến năm 1905, Đảng Quốc Đại chủ trương đấu tranh như thế nào?

A. Đấu tranh vũ trang.                                 B. Đấu tranh ôn hòa. 

C. Đấu tranh bí mật.                                            D. Vừa đấu tranh vũ trang, vừa đấu tranh ôn hòa.

Câu 8. Tại sao nhân dân Ấn Độ xem ngày 16/10/1905 là ngày Quốc tang?

A. Đó là ngày cuộc khởi nghĩa Cipayes thất bại.

B. Đó là ngày thực dân Anh xâm lược Ấn Độ.

C. Đó là ngày mất của Gandhi.

D. Đó là ngày đạo luật chia cắt Bengal có hiệu lực. 
Câu 9.Sự kiện nào chứng tỏ cao trào cách mạng 1905 – 1908 ở Ấn Độ đã thành công?

A. Tilak được Anh trả tự do. 


B. Công nhân Bombay tổng bãi công thành công.

C. Anh buộc phải thu hồi đạo luật chia cắt Bengal. 


D. Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

Câu 10. Cuộc tổng bãi công vào năm 1908 ở Ấn Độ có ý nghĩa như thế nào ?

A. Cuộc đấu tranh chính trị lớn đầu tiên của giai cấp vô sản Ấn Độ do trí thức lãnh đạo.

B. Chứng tỏ chủ nghĩa Marx – Lenin đã thâm nhập sâu vào giai cấp vô sản Ấn Độ.

C. Lần đầu tiên công nhân và nông dân Ấn Độ hợp tác với nhau.

D. Cuộc đấu tranh chính trị lớn đầu tiên của giai cấp vô sản Ấn Độ. 

* LUYỆN TẬP

Câu 1: Tại sao thực dân Anh cho phép tư sản Ấn Độ thành lập Đảng Quốc Đại ?

Câu 2: Vai trò của Đảng Quốc Đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ

Câu 3: Mục đích của thực dân Anh khi thực hiện chính sách “chia để trị” ở Ấn Độ trong nửa sau thế kỉ XIX?


